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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

       HUYỆN CÔN ĐẢO 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
  

Bản án số: 08/2020/HSST 

Ngày: 20-8-2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

                             Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Văn Giáp. 

Hội thẩm nhân dân: - Ông Lê Đức Hiếu; 

     - Ông Lê Mạnh Hậu. 

Thư ký phiên toà: Ông Hà Hùng Cƣờng -Thư ký TAND huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: ông Bùi Hữu Sỹ – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2020/TL-

HSST ngày 15-7-2020, đối với bị cáo:                                              

Diệp Thị Minh A (Tên gọi khác: Su), sinh năm 1998; tại Bình Thuận. Nơi cư 

trú: Khu phố 4, phường A, thị xã B, tỉnh Bình Thuận; Chổ ở: Khu dân cư số C, 

huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ 

văn hóa: 06/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông 

Diệp Văn H, sinh năm 1975 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1975, có chồng 

Nguyễn Quốc T, sinh năm 1992 và 03 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh 

ngày 01-6-2020, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

 Bị cáo được tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa. 

 Người bị hại: Chị Hà Thúy H, sinh năm 1994, Chỗ ở: Khu dân cư số 5, 

huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Có mặt tại phiên tòa). 
   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa: Sáng ngày 

31-01-2020 Cơ quan Công an huyện Côn Đảo tiếp nhận tin báo bị mất tài sản của 

chị Hà Thúy H. Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc đối với Diệp Thị Minh A. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo A đã thừa nhận toàn bộ 

hành vị trộm cắp tài sản của chị H như sau:  

Vào khoảng 18 giờ ngày 30-01-2020, Diệp Thị Minh A được chị Hà Thúy H 

rủ đi uống nước tại khu vui xuân huyện Côn Đảo. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi 

chị H trả tiền nước, A thấy trong bóp của chị H có nhiều tiền nên nảy sinh ý định 

trộm cắp. Do biết chị H để chìa khóa dự phòng cạnh hồ cá trong khuôn viên nhà 

nên A đã nói dối để đi về trước. Khi đến nhà chị H, A lấy chìa khóa mở cửa vào 
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bên trong lục tìm tài sản. A lấy trộm 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu 

vàng đựng trong hộp gỗ và 50.000đ (năm mươi ngàn đồng) trong ống heo bằng 

hộp giấy để trên bàn trang điểm, sau đó khóa cửa nhà chị H, để chìa khóa lại chỗ 

cũ rồi ra về.  

Đến 03 giờ ngày 31-01-2020, A đi một mình qua nhà chị H lấy chìa khóa ở 

chỗ cũ để vào nhà tiếp tục trộm cắp. Khi đến phòng ngủ A thấy chị H cùng chồng 

con đang ngủ. Qua ánh sáng mờ từ bóng đèn của bàn thờ ông địa, A thấy chiếc bóp 

của chị H đựng tiền lúc chiều để cạnh tủ quần áo phía trên đầu chồng chị H nằm. A 

dùng tay phải nắm lấy quai để kéo chiếc bóp ra ngoài rồi dùng tay trái lấy cọc tiền 

để bên trong. Sau khi lấy được cọc tiền A đẩy chiếc bóp về lại gần vị trí cũ rồi đi 

về. Về đến phòng trọ A đếm tiền lấy trộm được là: 6.300.000đ (sáu triệu ba trăm 

ngàn đồng). Số tiền trộm cắp được A dùng trả nợ 1.000.000đ (một triệu đồng), tiêu 

xài cá nhân 300.000đ (ba trăm ngàn đồng). Còn lại 5.000.000đ (năm triệu đồng).  

 Tang vật tạm giữ gồm 5.000.000đ (năm triệu đồng) tiền mặt; 01 (một) sợi 

dây chuyền bằng kim loại màu vàng.  

Kết quả thử nghiệm số 02/01/TNV của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10-02-2020 xác định: Mẫu kim 

loại màu vàng, dạng dây chuyền, bao gồm mặt dây dạng ống có đính đá, khối 

lượng 4.0348g. Hàm lượng vàng (Au) % (m/m): 75.026 ± 0.17.  

Tại kết luận về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 

05/KL.HĐĐGTSTTHS ngày 18-02-2020 Hội đồng định giá kết luận: “Giá bán của 

một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng dài 42cm, mặt dây chuyền dạng ống 

có hình hoa bốn cánh ở hai mặt là 2.983.125đ (hai triệu chín trăm tám mươi ba 

ngàn một trăm hai mươi lăm đồng).  

Quá trình điều tra bổ sung bị can Diệp Thị Minh A khai nhận, lần thứ nhất 

vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 31-01-2020 bị cáo còn lấy trong chiếc ví màu đỏ để ở 

ngăn kéo bàn trang điểm của chị H 02 (hai) tờ tiền Hàn Quốc gồm: 01(một) tờ tiền 

mệnh giá 10.000 Won, 01(một) tờ tiền mệnh giá 1.000 Won; 01(một) tờ tiền mệnh 

giá 02 Đôla Singapore và 02 (hai) gói mỹ phẩm mặt nạ thải độc hiệu SU: M Hàn 

Quốc màu xám trong hộp trang điểm của chị H đem về phòng trọ. Bị cáo đem giấu 

03 (ba) tờ tiền dưới nệm đến khi lực lượng chức năng tìm thấy giao lại cho chị H, 

02 (hai) gói mỹ phẩm mặt nạ thải độc hiệu SU: M Hàn Quốc bị cáo đã vức bỏ nên 

Cơ quan điều tra không thu giữ được.  

 Tại biên bản làm việc ngày 27-5-2020, chị Hà Thúy H giao nộp: 01(một) tờ 

tiền mệnh giá 10.000 Won, 01(một) tờ tiền mệnh giá 1.000 Won và 01(một) tờ tiền 

mệnh giá 02 Đôla Singapore. Bị cáo A xác nhận đây là số tiền bị cáo đã lấy trộm 

của chị H vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 31-01-2020 như chị H đã khai báo. Cơ quan 

điều tra Công an huyện Côn Đảo đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong số tiền trên. 

Kết luận giám định số 3071/C09B của Phân Viện khoa học Hình Sự tại Thành 

phố Hồ Chí Minh ngày 18-6-2020 kết luận: 01(một) tờ tiền mệnh giá 10.000 Won, 

01 (một) tờ tiền mệnh giá 1.000 Won; 01 (một) tờ tiền mệnh giá 2 Dollars 

Singapore là tiền thật.    

Theo bảng tỷ giá do ngân hàng VietinBank cung cấp, tại thời điểm ngày 30-

01-2020 giá mua một Won Hàn Quốc là: 18.61 đồng Việt Nam; giá mua một đôla 
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Singapore là 16.853 đồng Việt Nam. Như vậy 11.000Won = 204.710 đồng; 02 

Đôla Singapore = 33.706 đồng. Tổng số ngoại tệ có giá là 238.416 đồng.  

    Tại kết luận về việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 

08/KL.HĐĐGTSTTHS ngày 19-6-2020 Hội đồng định giá kết luận: “Giá bán của 

02 (hai) gói mỹ phẩm mặt nạ thải độc SU:M Hàn Quốc có giá 55.000đ (năm mươi 

lăm ngàn đồng). 

Giá trị tài sản bị cáo A trộm cắp của chị H được xác định trong quá trình điều 

tra bổ sung là 293.416 đồng. 

Giá trị tài sản bị cáo A trộm cắp của chị H vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 31-01-

2020  là  2.983.125đ + 50.000đ + 293.416 đ = 3.326.541đ (Ba triệu ba trăm hai 

mươi sáu ngàn năm trăm bốn mươi mốt đồng). 

Tổng giá trị tài sản bị cáo Anh trộm cắp 02 lần tại nhà của chị H là: 

3.326.541đ + 6.300.000đ = 9.626.541đ (chín triệu sáu trăm hai mươi sáu ngàn năm 

trăm bốn mươi mốt đồng).  

Quá trình điều tra bị cáo Diệp Thị Minh A chỉ thừa nhận lấy trộm số tài sản 

(01) một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền dạng ống có đính đá và 6.350.000đ. 

02 (hai) tờ tiền Hàn Quốc gồm: 01(một) tờ tiền mệnh giá 10.000 Won, 01(một) tờ 

tiền mệnh giá 1.000 Won và 01(một) tờ tiền mệnh giá 02 Đôla Singapore, 02 (hai) 

gói mỹ phẩm mặt nạ thải độc hiệu SU: M Hàn Quốc. Bị cáo tự nguyện giao nộp 

5.000.000 đồng và 01 sợi dây chuyền vàng cho Cơ quan điều tra.   

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ: 01(một) tờ tiền 

mệnh giá 10.000 Won, số seri: EC3003871D; 01(một) tờ tiền mệnh giá 1.000 

Won, số seri: DL7974126A; 01(một) tờ tiền 02 Đôla Singapore. Các vật chứng 

trên đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo bảo quản, 

chờ xử lý theo quy định. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình 

phù hợp với các lời khai, chứng cứ của cơ quan điều tra đã thu thập được. 

Bản cáo trạng số 15/CT-VKSND-CĐ ngày 13-7-2020 và trong phần luận tội 

tại phiên tòa hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo Diệp Thị Minh A về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

173 Bộ Luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, n, s khoản 1 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự (phạm tội hại lần trở lên), xử phạt bị 

cáo từ 18 tháng đến 24 tháng tù và xem xét giải quyết về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo A không tranh luận gì thêm chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tại phần tranh luận, bị hại Hà Thúy H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo A, lý do bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

Căn cứ vào những chứng cứ và những tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại;  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra huyện Côn Đảo, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị hại  

không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa ngày hôm nay, một lần nữa bị cáo Anh đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như sau:  

Lần thứ 1: Khoảng 19 giờ 30 ngày 30-01-2020, bị cáo A vào nhà chị H, khu 

dân cư số 5, huyện Côn Đảo trộm cắp 01 (một) sợi dây chuyền vàng và 50.000đ 

(năm mươi ngàn đồng) đang để trên bàn trang điểm, tổng giá trị là 3.033.125đ (Ba 

triệu không trăm ba mươi ba ngàn một trăm hai mươi lăm đồng); 

Lần thứ 2: Khoảng 03 giờ sáng ngày 31-01-2020, bị cáo A tiếp tục lấy trộm 

6.300.000đ (sáu triệu ba trăm ngàn đồng) của chị H đang để tại phòng ngũ trong 

nhà chị H. 

Tổng giá trị tài sản Diệp Thị Minh A trộm cắp 2 lần tại nhà của chị Hà Thúy 

H là 9.333.125đ (chín triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn, một trăm hai mươi lăm 

đồng). 

[3]. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với chính lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp với 

kết luận điều tra của Công an huyện Côn Đảo, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Côn Đảo và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ cơ 

sở để kết luận hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự;   

[4]. Bị cáo A là người đã thành niên, có đủ năng lực hành vi, có sức khỏe và 

khả năng lao động, chỉ vi mong muốn có tiền tiêu sài cá nhân mà bị cáo đã có hành 

vi lén lút lấy trộm tài sản của người bị hại, bị cáo biết rõ lấy trộm tài sản là vi phạm 

pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ và xâm phạm đến an ninh 

trật tự tại địa phương. Vì vậy, đối với bị cáo cần phải áp dụng mức hình phạt 

nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

mới có đủ thời gian giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội, sau này biết 

tôn trọng pháp luật và tôn trọng tài sản của người khác, đồng thời cũng nhằm mục 

đích phòng ngừa tội phạm chung. 

[5]. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo 02 lần thực hiện hành vi phạm tội nên bị 

cáo phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự. 

 [6]. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và trả lại cho chị H số tiền 1.350.000 

đồng để khắc phục hậu quả, con đang còn nhỏ, cháu lớn sinh ngày 20-10-2014, 

cháu nhỏ sinh ngày 01-6-2020, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên 

xem xét áp dụng cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, n, s 
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khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự. 

  [7] Về xử lý vật chứng:  
- Ngày 19-02-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã trả 

lại cho chủ sở hữu chị Hà Thúy H 5.000.000đ (năm triệu đồng) tiền mặt; 01 (một) 

sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng dài 42cm, mặt dây chuyền dạng ống có 

hình hoa bốn cánh ở hai mặt, chị H đã nhận lại đúng tài sản của mình.  

- Số vật chứng trong vụ án hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Côn Đảo cần được xử lý như sau: Trả lại cho chị H gồm: 01(một) tờ tiền 

mệnh giá 10.000 Won, 01(một) tờ tiền mệnh giá 1.000 Won; 01(một) tờ tiền mệnh 

giá 02 Đôla Singapore. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Đối với 02 (hai) gói mỹ phẩm mặt nạ thải độc 

SU:M Hàn Quốc có giá 55.000đ (năm mươi lăm ngàn đồng), tại phiên tòa chị H 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường và ngày 20-3-2020 bị cáo Diệp Thị Minh A 

đã giao cho chị Hà Thúy H số tiền 1.350.000đ (một triệu ba trăm năm mươi ngàn 

đồng) để khắc phục hậu quả. Sau khi nhận lại tài sản chi H không còn yêu cầu gì 

khác. Về trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong, Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [9]. Đối với số tiền Đô la Mỹ chị H khai báo bị mất, Quá trình điều tra bổ 

sung chị H do không nhớ rõ số lượng, đặc điểm mệnh giá, thời gian mất nên Cơ 

quan cảnh sát điều tra không có căn cứ truy tìm, thu giữ.  

[10]. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, chị Hà Thúy H còn khai báo: Ngoài tài 

sản do bị can Minh Anh lấy trộm đã được làm rõ, chị H còn bị mất các tài sản khác 

gồm: 01 (một) nhẫn vàng 18kara có đính đá hình biểu tượng hãng CHANEL; 01 

(một) nhẫn vàng 24kara nặng 02 (hai) chỉ, loại nhẫn trơn có ký hiệu “CÔNG 

THÀNH”; 01(một) lắc tay vàng 18kara không biết trọng lượng và một đồng hồ 

hiệu CASIO mặt màu vàng, dây da màu nâu. Số tài sản này được sử dụng lần gần 

nhất vào ngày 05-01-2020 đến ngày 31-01-2020 phát hiện mất. Cơ quan điều tra đã 

ra thông báo truy tìm tang vật và 02 (hai) gói mỹ phẩm mặt nạ thải độc hiệu SU: M 

Hàn Quốc bị cáo đã vức bỏ nên Cơ quan điều tra không thu giữ được. Khi nào tìm 

được làm rõ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định theo luật định. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo theo luật định.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố Diệp Thị Minh A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 

Điều 173, điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 

65 Bộ luật Hình sự; 

[1] Xử phạt bị cáo Diệp Thị Minh A 20 (hai mươi) tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 40 (bốn mươi) tháng. Thời gian thử thách tính 

từ ngày tuyên án (20-8-2020); 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. 

  2  Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 47 Bộ Luật 

hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Trả lại cho chị Hà Thúy H 01 (một) tờ tiền mệnh giá 10.000 Won, số seri: 
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EC3003871D; 01 (một) tờ tiền mệnh giá 1.000 Won, số seri: DL7974126A; 01 

(một) tờ tiền mệnh giá 02 Dollars Singapore, số seri: DL7974126A được niêm 

phong trong bản đóng gói, niêm phong hồi 15 giờ ngày 25-6-2020 tại Phân viện 

C09-BCA gửi kèm theo Kết luận giám định số 3071/C09B của Phân Viện khoa 

học Hình Sự tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-6-2020; 

 Toàn bộ số vật chứng trên đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Côn Đảo; theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số: 

15/BB/20; ngày 15-7-2020 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo và 

Công an huyện Côn Đảo. 

[3]. Về trách nhiệm dân sự: Chị Hà Thúy H không yêu cầu. Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[4] Về án phí: Bị cáo Diệp Thị Minh A phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người bị hại được quyền 

kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc 

thẩm.  

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh BRVT (PGĐKT); 

- Sở Tư pháp tỉnh BRVT; 

- Viện KSND tỉnh BR-VT; 

- Công an tỉnh BR-VT (THAHSự); 

- VKSND huyện Côn Đảo; 

- Công an huyện Côn Đảo (01 bản); 

- Nhà tạm giữ Công an huyện CĐ (01 bản); 

- Chi cục THADS huyện Côn Đảo; 

-  Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM        

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

  

 

 

 

 


